
Trường THPT Quang Minh

1 253 0150720102 Nguyễn Đức Sang Nam 25/03/2009 TT

2 3 0150629482 Đỗ Thị Ngọc Hân Nữ 17/05/2009 109191 37.50

3 281 0150587354 Nguyễn Quốc Trọng Nam 23/07/2009 041309 34.75

4 45 0150557359 Triệu Thị Anh Thư Nữ 28/11/2009 109540 34.25

5 318 0150503027 Nguyễn Trọng Đạt Nam 18/05/2009 048295 33.75

6 314 0150503020 Lê Gia Bảo Nam 07/08/2009 146108 33.75

7 65 0150629516 Ngô Trung Thành Nam 03/08/2009 109515 33.50

8 344 0150488614 Nguyễn Công Hùng Nam 17/01/2009 108315 33.50

9 668 0150573280 Nguyễn Thị Ngọc Lan Nữ 04/04/2009 042355 33.25

10 374 0150628993 Đào Nhật Ánh Nữ 07/06/2009 108083 33.00

11 398 0134790454 Nguyễn Mậu Khang Nam 28/01/2009 048534 32.75

12 428 0150666938 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 03/04/2009 049363 32.50

13 453 0150516499 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 01/02/2009 048348 32.00

14 527 0150587320 Nguyễn Thanh Vân Nữ 19/04/2009 049541 31.25

15 530 0134790631 Lê Thanh Ngân Nữ 07/07/2009 049162 31.16

16 531 0150569187 Lê Nguyễn Khương Duy Nam 19/02/2009 040166 31.00

17 536 0150557107 Lê Kiều An Na Nữ 29/10/2009 049132 31.00

18 541 0134790596 Nguyễn Thảo Nguyên Nữ 23/04/2009 041126 31.00

19 543 0117764780 Nguyễn Vũ Mai Phương Nữ 21/09/2009 049274 31.00

20 546 0150627084 Đỗ Huyền Minh Trang Nữ 07/07/2009 108661 31.00

21 547 0150517757 Bùi Minh Triết Nam 01/04/2009 049470 31.00

22 562 0150719929 Trương Tiến Khoa Nam 29/10/2009 042338 30.75

23 553 0150560289 Nguyễn Tài Đăng Nam 06/12/2009 044340 30.75

24 564 0150517737 Bùi Anh Kiệt Nam 01/04/2009 048577 30.75

25 592 0150649124 Nguyễn Thị Minh Ngọc Nữ 22/05/2009 110490 30.50

26 604 0150557222 Ngô Hải Yến Nữ 10/10/2009 110707 30.50

27 584 0150569233 Nguyễn Hoàng Gia Bảo Nam 10/02/2009 110092 30.50

28 599 0150574245 Trần Thị Anh Thư Nữ 03/08/2009 045523 30.50

29 191 0150231989 Nguyễn Hoàng Nam Nam 16/11/2009 109411 30.50

30 593 2650657464 Phùng Thị Bảo Ngọc Nữ 02/08/2009 107080 30.50

31 603 0150516522 Thịnh Quang Việt Nam 26/08/2009 143326 30.50

32 197 0150569137 Vũ Tuấn Minh Nam 25/09/2009 109399 30.25
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33 201 0150629515 Trần Duy Thanh Nam 08/02/2009 109509 30.25

34 209 0150720323 Tạ Minh Đức Nam 25/02/2009 109160 30.00

35 207 0150720204 Dương Thị Lan Anh Nữ 18/11/2009 109005 30.00

36 208 0150488560 Lưu Thanh Bình Nam 28/11/2009 109065 30.00

37 231 0150232154 Vũ Trần Thu Uyên Nữ 23/10/2009 109607 29.75

38 233 0150488624 Tạ Đức Nam Nam 29/07/2009 109415 29.59

39 239 0150516722 Dương Hoàng Hiệp Nam 06/12/2009 109216 29.50

40 241 0150720331 Đỗ Quang Huy Nam 18/01/2009 109236 29.50

41 244 0150231978 Trần Phương Linh Nữ 11/10/2009 109349 29.50

42 234 0150569234 Trần Minh Châu Nữ 27/04/2009 109076 29.50

43 246 0150503138 Ngô Dương Quang Nam 03/01/2009 109480 29.50

Hiệu Trưởng

Đào Thị Phương Lan


